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Tên phòng thí nghiệm:  Khoa Vi khuẩn 

Laboratory:  Bacteriology Department 

Cơ quan chủ quản:   Viện Vệ sinh dịch tễ Trung Ương 

Organization: National Institute of Hygiene and Epidemiology 

Lĩnh vực thử nghiệm: Sinh 

Field of testing: Biological 

Người quản lý / 

Laboratory manager: 

GS. TS. Phan Trọng Lân 

Số hiệu / Code: VILAS 567 

Hiệu lực công nhận / 
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Kể từ ngày       /02 /2024 đến ngày 24/12/2024 
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E-mail: nihe@nihe.org.vn Website
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https://nihe.org.vn 

  



 DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN (Số 3) 

 LIST OF ACCREDITED TESTS (No 3) 

VILAS 567 

Khoa Vi khuẩn/ Bacteriology Department 

AFL 01/12                 Lần ban hành/Issued No: 4.24               Soát xét/ngày/Revised/dated:                    Trang: 2/2 

 

Lĩnh vực thử nghiệm: Sinh 

Field of testing:             Biological 

TT 

Tên sản phẩm, 

vật liệu được thử/ 

Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định 

lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 

Detection limit  

(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

1.  

Nước mặt 

Surface Water  

Phát hiện Salmonella spp. 

Detection of Salmonella spp. 

LOD 

3 CFU/100 mL 
TCVN 9717:2013 

2.  
Phát hiện Shigella spp. 

Detection of Shigella spp. 

LOD 

3 CFU/100 mL 

SMEWW 9260 E 

2017 

3.  
Phát hiện Vibrio cholerae 

Detection of Vibrio cholerae 

LOD 

3 CFU/100 mL 

SMEWW 9260 H 

2017 

 

Ghi chú/Note: 

- SMEWW: Standard Methods for Water and Wastewater Examination - American Public Health 

Association, 23rd edition, 2017 

- Trường hợp Khoa vi khuẩn cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá thì Khoa vi 

khuẩn phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của 

pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for the Bacteriology Department that 

provides product quality testing services must register their activities and be granted a certificate of 

registration according to the law before providing the service.  
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